Ngày xây dựng kế hoạch: 3/4/2024
BÀI 19. PHONG TRÀO YÊU NƯỚC CHỐNG PHÁP Ở VIỆT NAM TỪ ĐẦU THẾ KỶ XX ĐẾN NĂM 1917
                                         (Số tiết: 3)
I. MỤC TIÊU

1. Về kiến thức

- Nêu được tác động của cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất của người Pháp đối với xã hội Việt Nam
- Giới thiệu được những nét chính về hoạt động yêu nước của Phan Bội Châu, Phan Châu Chinh, Nguyễn Tất Thành.

2. Về năng lực

a. Năng lực chung 

- Tự chủ và tự học: biết lắng nghe và chia sẻ ý kiến cá nhân với bạn, nhóm và GV. Tích cực tham gia các hoạt động trong lớp.

- Giao tiếp và hợp tác: có thói quen trao đổi, giúp đỡ nhau trong học tập; biết cùng nhau hoàn thành nhiệm vụ học tập theo sự hướng dẫn của thầy cô.

- Giải quyết vấn đề và sáng tạo: biết phối hợp với bạn bè khi làm việc nhóm, có sáng tạo khi tham gia các hoạt động lịch sử.

b. Năng lực chuyên biệt 

- Tìm hiểu lịch sử:  Khai thác và sử dụng được thông tin của một số tư liệu lịch sử đơn giản dưới sự hướng dẫn của giáo viên trong các bài học lịch sử.
- Tư duy lịch sử: Biết trình bày, suy luận, phản biện, tranh luận về một vấn đề lịch sử, rèn luyện năng lực nhận thức và tư duy lịch sử.

- Vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học: Vận dụng được kiến thức lịch sử để phân tích và đánh giá tác động của một sự kiện, nhân vật, vấn đề lịch sử đối với cuộc sống hiện tại, đồng thời giải thích các vấn đề thời sự đang diễn ra ở trong nước và thế giới.

3. Về phẩm chất:

- Yêu nước: Giáo dục lòng yêu nước, tự hào dân tộc, biết ơn tổ tiên và ý thức kế thừa truyền thống dân tộc trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc cho học sinh.

- Chăm chỉ: Chăm học, chăm làm, hăng say học hỏi và nhiệt tình tham gia hoạt động nhóm.

- Trách nhiệm: Bồi dưỡng cho học sinh tinh thần đấu tranh bất khuất chống áp bức bóc lột và tinh thần sáng tạo trong xây dựng đất nước.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU

1. Giáo viên

- Giáo án biên soạn theo định hướng phát triển phẩm chất và năng lực HS.

- Một số video, tranh ảnh liên quan đến nội dung bài học.

- Máy tính, máy chiếu; giấy AO (nếu có).

2. Học sinh

Tranh ảnh, tư liệu sưu tầm liên quan đến bài học (nếu có) và dụng cụ học tập theo yêu cầu của GV.

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC

Ngày thực hiện: 8A:………………8B:…………..

Tiết 46 - BÀI 19. PHONG TRÀO YÊU NƯỚC CHỐNG PHÁP Ở VIỆT NAM TỪ ĐẦU THẾ KỶ XX ĐẾN NĂM 1917

1. Ổn định lớp: 8A:……..8B:………..

2. Kiểm tra: không thực hiện

3. Bài mới

Hoạt động 1. Mở đầu

a. Mục tiêu: HS có những hiểu biết ban đầu về phong trào yêu nước chống Pháp ở Việt Nam từ đầu thế kỉ XX đến năm 1917, tạo tâm thế cho học sinh đi vào tìm hiểu bài mới. 
b. Tổ chức thực hiện: 

B1: Giao nhiệm vụ học tập:
GV tổ chức trò chơi nhà sử học thông thái. 

Luật chơi: Chia lớp thành 2 nhóm (mỗi nhóm 4 HS). Quan sát hình ảnh về 3 nhà cách mạng tiêu biểu đầu TK XX. Hai đội chơi lần lượt nêu thông tin, hiểu biết về các nhà cách mạng này. Câu trả lời của đội sau phải khác câu trả lời của đội đã trả lời trước. Đội nào nêu được nhiều thông tin đúng hơn đội đó là đội chiến thắng. 
B2: Thực hiện nhiệm vụ: HS thực hiện làm việc theo nhóm, nghiên cứu và ghi ý kiến thống nhất trong nhóm.

B3: Báo cáo, thảo luận: HS báo cáo, nhận xét. HS khác nhận xét, bổ sung.

Dự kiến sản phẩm

· Phan Bội Châu:

+ Năm sinh – năm mất: 1867 – 1940

+ Sinh ra trong một gia đình nhà nho ở xã Xuân Hòa, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An. 
+ Ông nổi tiếng là người thông minh, học giỏi, từng đỗ Giải nguyễn (đỗ đầu) trong kì thi Hương ở trường thi Nghệ An năm 1900. 
+ Ông còn là nhà văn, nhà thơ và nhà sử học lớn của Việt Nam ở nửa đầu thế kỉ XX. 
· Phan Châu Trinh

+ Năm sinh – năm mất: 1872 – 1926

+ Sinh ra trong một gia đình trí thức ở làng Tây Lộc, Tiên Phước, Tam Kỳ, Quảng Nam. 
+ Ông có tư tưởng tiến bộ, ủng hộ cái mới.

+ Làm quan trong Triều đình Huế. 
+ Đầu năm 1905, ông từ bỏ quan trường để tập trung vào hoạt động cứu nước. 
· Nguyễn Tất Thành

+ Năm sinh – năm mất: 1890 – 1969

+ Sinh ra trong một gia đình nhà nho yêu nước ở xã Kim Liên, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An. 
+ Khi học ở trường Quốc học Huế (1906), được tiếp xúc với văn hóa Pháp với khẩu hiệu “Tự do – Bình đẳng – Bác ái”, Nguyễn Tất Thành mong muốn sang nước Pháp và các nước khác để tìm hiểu. 
B4: Kết luận, nhận định: GV nhận xét, đánh giá và dẫn vào bài mới

Hoạt động 2: Hình thành kiến thức mới

Hoạt động 2.1. Tác động của cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất của thực dân Pháp ở Việt Nam
a. Mục tiêu: Nêu được tác động của cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất của người Pháp đối với xã hội Việt Nam.

b. Tổ chức thực hiện: 

	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung

	B1: Giao nhiệm vụ học tập: 
Hoạt động cặp đôi

Khai thác Hình 19.2, Tư liệu SGK tr.87 và trả lời câu hỏi: Em biết được điều gì về tình cảnh người lao động Việt Nam trong cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất của thực dân Pháp? 
[image: image1.png]«....1a ngudsi An Nam, ho bi 8p buc; 12 ngutiinéng dan, ho bi ngudi ta in cdp, cudp
boc, tuéc doat, lam phé san. Chinh ho 13 nhiing ngudi phai lam moi cong viéc ning
nhoc, moi thirlao dich... hé mat mua thi ho chét d6i. D6 1a vi ho bj an cip khip moi
phia, bing mo céch, do cic quan cai tri, do bon phong kién tan thoi va nha the.”

(Nguyén Al Quéc, Tinh cinh ngusi néng dén An Namich tong HG ChiMinh, Todn t0p,THp 1,
NXB Chin t quéc ga - Sy thit, 2011, 1. 248 - 249)
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Hoạt động nhóm

Khai thác Bảng, Hình 19.1, 19.2, Tư liệu, mục Em có biết và hoàn thành Phiếu học tập số 1: Nêu những tác động của cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất của thực dân Pháp đối với tình hình Việt Nam đầu thế kỉ XX. 
PHIẾU HỌC TẬP SỐ 1

Lĩnh vực

Chính sách
Tác động

Chính trị

Kinh tế

Văn hoá, giáo dục

Bước 2. Thực hiện nhiệm vụ 

- HS thực hiện nhiệm vụ, hoàn thành sản phẩm 

Bước 3. Báo cáo, thảo luận: HS trình bày sản phẩm, báo cáo kết quả hoạt động.

Dự kiến sản phẩm

- Dưới tác động từ cuộc khai thác thuộc địa của thực dân Pháp, đời sống của người lao động ở Việt Nam rất khổ cực:

+ Nông dân bị cướp đoạt ruộng đất, phải chịu sưu cao, thuế nặng nên lâm vào tình cảnh bần cùng hóa.

+ Công nhân: phải lao động cực nhọc trong các đồn điền, hầm mỏ, xí nghiệp, điều kiện sống tồi tàn và nhận những đồng lương rẻ mạt, lại thường xuyên bị đánh đập, cúp phạt.

PHIẾU HỌC TẬP SỐ 1
	1. Tác động của cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất của thực dân Pháp ở Việt Nam



	Lĩnh vực

Chính sách

Tác động

Chính trị

- Hoàn thiện bộ máy thống trị ở Liên bang Đông Dương. 
- Việt Nam bị chia thành ba kì với ba chế độ khác nhau. 
Quyền lực nằm trong tay người Pháp. 
- Một bộ phận địa chủ phong kiến bị biến thành tay sai.
inh tế

- Chiếm đoạt ruộng đất, lập đồn điền trồng lúa và cây công nghiệp.
- Tập trung khai thác mỏ; xây dựng một số nhà máy, xí nghiệp.

- Nắm giữ độc quyền thị trường Việt Nam. 

- Tăng cường bóc lột bằng các loại thuế, đặt nhiều thứ thuế mới.
- Mở mang một số tuyến đường bộ, đường sắt, đường thuỷ và cảng biển.
Việt Nam là nơi cung cấp nguyên liệu, sức lao động và thị trường tiêu thụ hàng hoá của Pháp.
- Kinh tế phát triển chậm chạp, què quặt, lạc hậu, ngày càng lệ thuộc nặng nề vào nền kinh tế Pháp.
Văn hóa, giáo dục
- Chú trọng truyền bá văn hoá phương Tây, hạn chế ảnh hưởng của văn hoá Trung Quốc.
- Đào tạo một lớp người thân Pháp. 
- Mở một số trường học mới, cơ sở văn hoá, y tế.
- Du nhập văn hoá phương Tây.

- Đô thị phát triển ở cả ba miền.
- Cơ cấu xã hội bắt đầu thay đổi:
+ Nông dân: chiếm đa số, nghèo.
+ Xuất hiện tầng lớp mới.
+ Công nhân: tăng nhanh, tập trung trong cơ sở kinh tế của Pháp.


	B4: Kết luận, nhận định: GV khẳng định và chốt kiến thức

GV mở rộng kiến thức: 

[image: image2.jpg]Cac cay cau: Long Bién (Ha Noi), Trang Tién
(Hué), Binh Loi (Sai Gon) dugc xdy dung
trong thai gian Pon Bu-me lam Toan quyén
Dong Duong (1897 - 1902).

Cac cong trinh khdc nhu Ga Hang Co
(nay la Ga Ha Noi), Phii Toan quyén Pong
Duong tai Ha Noi (nay la Phi Chu tich),
Nha hét Lon & Ha Néi, Thanh phé H6 Chi

’ Minh,... do ngudi Phap xay dung van con
Hinh 19.1. Cau Long Bién tai Ha Noi dugc bao tén dén hién nay.

(khénh thanh nam 1902)





Quan sát Hình 19.1 và mục em có biết?, Hãy giới thiệu vài nét về Cầu Long Biên?

- HS dựa vào mục em có biết trả lời...

Hình ảnh tuyến đường sắt, ga HN Đường sắt  được gấp rút xây dựng vào cuối thể kỉ XIX . Đến năm 1912 hệ thống đường sắt Việt Nam được hình thành 

  Hình ảnh cầu long biên.Cùng với việc xây dựng các tuyến đường ( Bộ, sắt) thì những cây cầu lớn như cầu Long Biên cầu  được xây dựng với quy mô lớn. Nó được xây dựng  bằng mồ hôi,  xương máu của bao con người), cho ta thấy cây cầu còn là kết quả đau thương mất mát của người dân Việt Nam trong cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất của Thực dân Pháp.

Có ý kiến cho rằng: “Tác động của các chính sách đến tình hình Việt Nam mang tính hai mặt”. Em có đồng ý với ý kiến đó không? Vì sao?
 Em đồng ý với ý kiến trên:

- Tích cực: 

+ Sự xuất hiện của các giai tầng mới trong xã hội.

+ Cơ sở hạ tầng được xây dựng kiên cố,…
- Tiêu cực: 

+ Việt Nam phụ thuộc chặt chẽ về mọi mặt vào Pháp. 
+ Trở thành nước nửa thuộc địa, nửa phong kiến.

+ Xã hội tồn tai 2 mâu thuẫn cơ bản:

· Giữa dân tộc Việt Nam với thực dân Pháp.

· Giữa nông dân với địa chủ phong kiến.

GV kết luận:  Tuy có một số tác động tích cực nhất định, về cơ bản cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất của thực dân Pháp đã khiến Việt Nam phụ thuộc chặt chẽ về mọi mặt vào nước Pháp. 
Việt Nam từ một nước phong kiến độc lập trở thành một nước thuộc địa nửa phong kiến. 
Trong xã hội tồn tại hai mâu thuẫn cơ bản: mâu thuẫn giữa toàn thể dân tộc Việt Nam với thực dân Pháp và mâu thuẫn giữa nông dân với địa chủ phong kiến.
	


4. Củng cố: Nêu những tác động của cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất của thực dân Pháp đối với tình hình Việt Nam đầu thế kỉ XX?

5. Hướng dẫn học ở nhà: Học bài, chuẩn bị tiếp nội dung của bài

IV. RÚT KINH NGHIỆM:
.................................................................................................................................................................................................................................................................

V. ĐIỀU CHỈNH BỔ SUNG

Ngày xây dựng kế hoạch: 11/4/2024
Ngày thực hiện kế hoạch: 8A:   /4/2024; 8B:   /4/2024
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III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC

1. Ổn định lớp: 8A:……..8B:………..

2. Kiểm tra: không thực hiện

3. Bài mới

Hoạt động 2.2. Hoạt động yêu nước của Phan Bội Châu, Phan Châu Trinh
a. Mục tiêu: Giới thiệu được những nét chính về hoạt động yêu nước của Phan Bội Châu, Phan Châu Trinh.
b. Tổ chức thực hiện: 

	Hoạt động của thầy và trò 
	Nội dung

	* Nhiệm vụ 1

B1: Giao nhiệm vụ học tập: 
Hoạt động cá nhân

[image: image3.jpg]Hinh 19.4. Phan Chau Trinh




[image: image4.jpg]Hinh 19.3, Phan Boi Chau




Hãy giới thiệu vài nét về Phan Bội Châu, Phan Châu Trinh? 

Bước 2. Thực hiện nhiệm vụ học tập

- HS đọc SGK và thực hiện yêu cầu.  GV khuyến khích học sinh hợp tác với nhau khi thực khi thực hiện nhiệm vụ học tập.

Bước 3. Báo cáo kết quả hoạt động 

- HS hoạt động cá nhân giơ tay trả lời các câu hỏi

- HS khác quan sát, nhận xét, bổ sung (nếu có).
Dự kiến sản phẩm:

·  Phan Bội Châu: (1867- 1940) quê huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An, từng đỗ đầu kỳ thi Hương. Cuối thế kỷ XIX, khi phong trào Cần vương bị dập tắt, ông bắt đầu tìm người cùng chí hướng, “xuất dương cầu ngoại viện” để “ cốt sao khôi phục được nước Việt Nam lập ra một chính phủ độc lập” 
- Phan Châu Chinh: (1872- 1926) Quê ở Tam Kỳ tỉnh Quảng Nam, ông từng đỗ phó bảng và được bổ dụng một chức quan trong triều đình, nhưng sau một thời gian ngắn, ông đã từng từ quan vầ quê, dốc lòng hoạt động cứu nước.
Bước 4. Kết luận, nhận định

GV nhận xét, đánh giá, chốt kiến thức
* Nhiệm vụ 2

Hoạt động nhóm

Khai thác Hình 19.3, 19.4, thông tin mục 2 SGK tr.88, 89 và hoàn thành Phiếu học tập số 1

Nhà yêu nước
Hoạt động chính
Thời gian
Sự kiện
Kết quả
Phan Bội Châu
Phan Châu Trinh
B2: Thực hiện nhiệm vụ: 
- HS làm việc cá nhân, nhóm tổ đọc SGK, hoàn thành phiếu học tập 

- GV quan sát, hỗ trợ kịp thời những khó khăn của HS trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

- HS dự kiến các câu hỏi tương tác

- Sau thời gian thảo luận, HS đảo nhóm

B3: Báo cáo, thảo luận: 
- HS báo cáo kết quả làm việc cá nhân  

- HS trao đổi chéo phiếu học tập với bạn, đánh giá bài làm của bạn, của bản thân dựa vào đáp án của GV. 

Dự kiến sản phẩm

- Một số hoạt động yêu nước của Phan Bội Châu:
+ Tháng 5/1904, Phan Bội Châu lập ra Duy tân hội, với mục đích đấu tranh để lập ra một nước Việt Nam độc lập.

+ Năm 1905 - 1908, Hội Duy Tân tổ chức phong trào Đông Du, đưa các thanh niên yêu nước sang Nhật Bản học tập, chờ đợi thời cơ chống Pháp. Tháng 3/1909, Phan Bội Châu bị trục xuất khỏi Nhật Bản. Phong trào Đông du tan rã.

+ Năm 1912, tại Quảng Đông (Trung Quốc), Phan Bội Châu cải tổ Duy tân hội thành Việt Nam Quang phục hội với mục đích: Đánh đuổi giặc Pháp, thành lập nước Cộng hoà Dân quốc Việt Nam.

- Một số hoạt động yêu nước của Phan Châu Trinh:
+ Năm 1906, Phan Châu Trinh và nhóm sĩ phu tiến bộ ở Quảng Nam mở cuộc vận động Duy tân ở Trung Kỳ. Phong trào Duy Tân hoạt động công khai với nhiều hình thức như: lập trường học mới, lập hội buôn hàng nội hoá và xưởng sản xuất, tổ chức diễn thuyết, tuyên truyền đả phá các hủ tục phong kiến lạc hậu.....

+ Đến năm 1908, dưới ảnh hưởng trực tiếp của phong trào Duy tân, phong trào chống đi phu, chống sưu thuế diễn ra rầm rộ ở một số tỉnh Trung Kỳ. Thực dân Pháp đã thẳng tay đàn áp. Phan Châu Trinh và nhiều đồng chi của ông bị bắt.

+ Năm 1911, Phan Châu Trinh sang Pháp. Suốt những năm sống ở Pa-ri, ông tiếp tục có nhiều hoạt động yêu nước, tiến hành lập các tổ chức yêu nước, kiến nghị Chính phủ Pháp tiến hành cải cách chính trị ở Việt Nam và diễn thuyết tuyên truyền tư tưởng dân chủ.

Bước 4. Kết luận, nhận định

GV nhận xét, đánh giá, chốt kiến thức

* Nhiệm vụ 3

Bước 1. Chuyển giao nhiệm vụ học tập
Hoạt động cặp đôi

Chủ trương cứu nước của Phan Bội Châu và Phan Châu Trinh có điểm gì giống và khác nhau?
 

Phan Bội Châu
Phan Châu Trinh
Giống nhau

Kẻ thù trước mắt

Nhiệm vụ

trước mắt

Hình thức,

phương pháp

đấu tranh

Bước 2. Thực hiện nhiệm vụ học tập

- HS đọc SGK và thực hiện yêu cầu.  GV khuyến khích học sinh hợp tác với nhau khi thực khi thực hiện nhiệm vụ học tập.

Bước 3. Báo cáo kết quả hoạt động 

- HS hoạt động cá nhân giơ tay trả lời các câu hỏi

- HS khác quan sát, nhận xét, bổ sung (nếu có).

Dự kiến sản phẩm
 

Phan Bội Châu
Phan Châu Trinh
Giống nhau

- Tính chất: Đều đi theo khuynh hướng cách mạng dân chủ tư sản. 
- Kết quả: Đều bị đàn áp và thất bại

- Ý nghĩa:

+ Cổ vũ lòng yêu nước của nhân dân.

+ Tạo nên tư tưởng thúc đẩy sự phát triển của con đường cứu nước theo khuynh hướng mới.

+ Sử dụng sức mạnh của nhân dân làm gốc, tiếp thu được những kết quả của cách mạng thế giới. 
Nhiệm vụ
Đánh đuổi thực dân Pháp, khôi phục nước Việt Nam. 
Đánh đổ phong kiến, thực hiện cải cách xã hội “khai thông dân trí, chấn hưng dân khí, phát triển dân sinh”. 
Chủ trương cứu nước
Vận động quần chúng tranh thủ sự giúp đỡ của nước ngoài (Nhật Bản), tổ chức bạo động, đánh đuổi thực dân Pháp giành độc lập, xây dựng chế độ quân chủ lập hiến. 
Giương cao ngọn cờ dân chủ, cải cách xã hội, chủ trương cứu nước bằng phương pháp nâng cao dân trí, dân quyền. Vạch trần chế độ phong kiến thối nát, đòi Pháp sửa đổi chính sách cai trị thuộc địa. 
Phương pháp
Bạo động vũ trang.
Cải cách kinh tế, văn hóa, xã hội.
Mục tiêu
“Cứu nước để cứu dân”.
Cải cách kinh tế, văn hóa, xã hội.
Tác dụng
Khuấy động tinh thần yêu nước, cổ vũ tinh thần dân tộc, tập hợp lực lượng kháng Pháp hùng mạnh. 
Cổ vũ tinh thần yêu nước, phát động phong trào chống thuế, lập nhiều trường học... giáo dục tư tưởng chống lại các hủ tục phong kiến.
Hạn chế
Cầu viện Nhật để chống Pháp mà không thấy được tham vọng và bản chất của Nhật. Do quá tin vào Nhật và sự giúp đỡ của Nhật mà quên mất bản chất của một nước đế quốc.
Biện pháp ôn hoà, xu hướng dựa vào Pháp để “Khai dân trí, chấn dân khí, hậu dân sinh” để từ đó giành lại chủ quyển cho đất nước, tự do, hạnh phúc cho nhân dân.
B4: Kết luận, nhận định: 
- GV đánh giá chung, khen ngợi những HS làm tốt và động viên các HS còn sai sót, chưa tích cực.

GV bổ sung phần phân tích nhận xét, đánh giá.
	2. Hoạt động yêu nước của Phan Bội Châu, Phan Châu Trinh

a, Phan Bội Châu
+ Tháng 5/1904, lập Duy tân hội, mục đích đấu tranh để lập ra một nước Việt Nam độc lập.

+ Năm 1905 - 1908 tổ chức phong trào Đông Du, đưa các thanh niên yêu nước sang Nhật Bản học tập. Tháng 3/1909, Phan Bội Châu bị trục xuất khỏi Nhật Bản. Phong trào Đông du tan rã.

+ 5/1912: thành lập Việt Nam Quang phục hội tại Quảng Đông (Trung Quốc), nhằm “Đánh đuổi giặc Pháp, khôi phục Việt Nam, thành lập Cộng hòa Dân quốc Việt Nam”.

+ Đầu năm 1913: Quang phục hội đã đưa người về nước ám sát các tên thực dân đầu sỏ và tay sai. Cuộc ám sát thất bại. Phan Bội Châu bị bắt và bị tù ở Quảng Đông.

b, Phan Châu Trinh
+ Năm 1906, Chủ trương: dựa vào Pháp để cải cách, Phan Châu Trinh cùng nhóm sĩ phu tiến bộ mở cuộc vận động Duy tân ở Trung Kỳ, diễn ra trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội.

+ Năm 1908, cuộc vận động Duy tân đã châm ngòi cho phong trào chống sưu thuế của nhân dân Trung Kì. Pháp đã thẳng tay đàn áp. Phan Châu Trinh và nhiều nhà yêu nước bị bắt và bị tù đày. Phong trào tan rã.




4. Củng cố: Chủ trương cứu nước của Phan Bội Châu và Phan Châu Trinh có điểm gì giống và khác nhau?
5. Hướng dẫn học ở nhà: Học bài, chuẩn bị tiếp nội dung của bài

IV. RÚT KINH NGHIỆM:
.................................................................................................................................................................................................................................................................

V. ĐIỀU CHỈNH BỔ SUNG

Ngày 12/4/2024
                                                             Duyệt kế hoạch bài dạy

                                                                  Dương Thị Lan

Ngày xây dựng kế hoạch: 13/4/2024
Ngày thực hiện kế hoạch: 8A:   /  /2024; 8B:   /  /2024
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III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC

1. Ổn định lớp: 8A:……..8B:………..

2. Kiểm tra: không thực hiện

3. Bài mới

Hoạt động 2.3. Buổi đầu hoạt động cứu nước của Nguyễn Tất Thành
a. Mục tiêu: Giới thiệu được những nét chính về hoạt động yêu nước của Nguyễn Tất Thành 

b. Tổ chức thực hiện: 

	Hoạt động của thầy và trò 
	Nội dung

	B1: Giao nhiệm vụ học tập: 

Hoạt động nhóm
GV chia lớp thành 3 nhóm. Yêu cầu các nhóm đọc SGK tr. 89, 90, kết hợp những hiểu biết của em thực hiện nhiệm vụ.

NHÓM 1. Quan sát Hình 19.5, Tìm hiểu về cuộc đời của Nguyễn tất Thành
NHÓM 2. Hãy tóm tắt những hoạt động yêu nước của Nguyễn Tất Thành từ năm 1911 đến năm 1917. 

NHÓM 3. Vì sao Nguyễn Tất Thành chọn hướng đi mới, khác với các nhà yêu nước tiền bối?
B2: Thực hiện nhiệm vụ: 
- HS làm việc nhóm bàn đọc SGK, hoàn thành nhiệm vụ 

- GV quan sát, hỗ trợ kịp thời những khó khăn của HS trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

B3: Báo cáo, thảo luận: 
- Các nhóm báo cáo kết quả 

- Nhóm khác nhận xét, bổ sung 

Dự kiến sản phẩm

NHÓM 1. Tìm hiểu về cuộc đời của Nguyễn tất Thành

- Nguyễn Tất Thành sinh ngày 19.5.1890 trong một gia đình nhà nho yêu nước ở huyện Nam Đàn tỉnh Nghệ An. Trong hoàn cảnh mất nước, các cuộc đấu tranh của nhân dân ta nổ ra liên tục song không giành được thắng lợi, Nguyễn Tất Thành mặc dù rất khâm phục các nhà yêu nước và cách mạng tiền bối nhưng không tán thành đường lối đấu tranh của họ mà quyết định tìm con đường cứu nước mới cho dân tộc.
NHÓM 2. Hãy tóm tắt những hoạt động yêu nước của Nguyễn Tất Thành từ năm 1911 đến năm 1917. 

- Tóm tắt những hoạt động yêu nước của Nguyễn Tất Thành (1911 - 1917):
+ Ngày 5/6/1911, trên con tàu Đô đốc La-tu-sơ Tơ-rê-vin, Nguyễn Tất Thành rời bến Nhà Rồng (Sài Gòn) ra đi tìm đường cứu nước.

+ Trong những năm 1911 - 1917: cuộc hành trình của Nguyễn Tất Thành qua nhiều nước ở châu Á, châu Phi, châu Mỹ, châu Âu. Nhờ đó, Người hiểu rằng ở đâu bọn đế quốc, thực dân cũng tàn bạo, độc ác, ở đâu những người lao động cũng bị áp bức, bóc lột dã man.

+ Năm 1917, Nguyễn Tất Thành trở lại nước Pháp, tham gia hoạt động trong Hội những người yêu nước An Nam, viết báo, truyền đơn, tranh thủ các diễn đàn, buổi mit tinh để tố cáo thực dân và tuyên truyền cho cách mạng Việt Nam. Sống và hoạt động trong phong trào công nhân Pháp, tiếp nhận ảnh hưởng của Cách mạng tháng Mười Nga, tư tưởng của Nguyễn Tất Thành có những chuyển biến mạnh mẽ

NHÓM 3. Vì sao Nguyễn Tất Thành chọn hướng đi mới, khác với các nhà yêu nước tiền bối?

-Nguyễn Tất Thành chọn hướng đi mới, khác với các nhà yêu nước tiền bối, vì:

+ Sang phương Đông (hướng về Trung Quốc, Nhật Bản…) là hướng đi truyền thống, nhưng hướng đi này và hoạt động của các bậc yêu nước tiền bối chưa đem lại thắng lợi cho cuộc đấu tranh của nhân dân Việt Nam. Mặt khác, Nguyễn Tất Thành dù rất khâm phục các nhà yêu nước và cách mạng tiền bối, nhưng không tán thành đường lối đấu tranh của họ.

+ Một trong những nhân tố tác động tới quyết định ra đi tìm đường cứu nước của Nguyễn Tất Thành chính là: bối cảnh thời đại và sự du nhập của văn minh phương Tây vào Việt Nam. Chính sự phát triển mạnh mẽ của các nước tư bản và ánh sáng của văn minh phương Tây đã thôi phúc Nguyễn Tất Thành đi sang phương tây để “xem các nước làm thế nào sau đó trở về giúp đồng bào” và tìm hiểu xem điều gì ẩn sau những khẩu hiệu Tự do - Bình đẳng - Bác ái mà thực dân Pháp tuyên truyền ở Việt Nam.
B4: Kết luận, nhận định: 
- GV đánh giá chung, khen ngợi những HS làm tốt và động viên các HS còn sai sót, chưa tích cực.

Gv chuẩn kiến thức
	3. Buổi đầu hoạt động cứu nước của Nguyễn Tất Thành
- Nguyễn Tất Thành mặc dù rất khâm phục các nhà yêu nước và cách mạng tiền bối nhưng không tán thành đường lối đấu tranh của họ mà quyết định tìm đường cứu nước mới cho dân tộc.
- Ngày 5-6-1911, tại bến Nhà Rồng (Sài Gòn), Nguyễn Tất Thành xin làm phụ bếp trên một chiếc tàu buôn của Pháp, bắt đầu hành trình sang phương Tây. Người đã đi qua nhiều nước ở Châu Âu, Châu Phi và Châu Mỹ.
- Năm 1917, Nguyễn Tất Thành trở lại Pháp, làm nhiều nghề để kiếm sống, tích cực hoạt động trong Hội những người Việt Nam yêu nước và phong trào công nhân Pháp.
- Thắng lợi của Cách mạng tháng Mười Nga đã ảnh hưởng mạnh mẽ đến tư tưởng của Nguyễn Tất Thành.


Hoạt động 3: Luyện tập
a. Mục tiêu: Nhằm củng cố, hệ thống hóa, hoàn thiện kiến thức mới mà HS đã được lĩnh hội ở hoạt động hình thành kiến thức trong bài 19

b. Tổ chức thực hiện: 

B1: Giao nhiệm vụ học tập: HĐCĐ 

Làm bài tập trắc nghiệm

Câu 1: Hội Duy tân do Phan Bội Châu đứng đầu được thành lập năm nào?

A. Năm 1902                                   
B. Năm 1904       

C. Năm 1906       



D. Năm 1908

Câu 2: Ý định chuyến xuất dương đầu năm 1905 của Phan Bội Châu là gì?

A. Cầu viện (khí giới, tiền bạc) để đánh Pháp.

B. Mua khí giới để đánh Pháp.

C. Liên hệ để đưa thanh niên sang Nhật du học.

D. Nhờ Nhật đào tạo cán bộ cho cuộc vũ trang sau này.

Câu 3: Phong trào Đông Du đưa thanh niên Việt Nam sang nước nào học tập?

A. Nước Pháp.         



B. Nước Nga.       

C. Nước Nhật.       



D. Nước Mỹ.

Câu 4: Trong những năm trở lại Pháp, Nguyễn Ái Quốc đã nhanh chóng trở thành nhân vật lãnh đạo của tổ chức nào?

A. Hội người Việt Nam yêu nước ở Pa-ri.

B. Hội Việt kiều yêu nước tại Véc-xai.

C. Phong trào đấu tranh của công nhân Pháp.

D. Hội Liên hiệp các dân tộc thuộc địa.

Câu 5: Sau nhiều năm bôn ba ở các nước châu Phi, châu Mĩ, châu Âu, Nguyễn Ái Quốc trở lại nước Pháp vào thời gian nào?

A. Tháng 11 năm 1917.        


B. Tháng 12 năm 1917.

C. Tháng 2 năm 1918.       



D. Tháng 6 năm 1919.

Câu 6: Vì sao Nguyễn Ái Quốc không đi theo con đường cứu nước mà Phan Bội Châu, Phan Châu Trinh và các bậc tiền bối yêu nước đầu thế kỉ XX đã chọn ?

A. Con đường của họ không có nước nào áp dụng

B. Con đường của họ là con đường cách mạng tư sản

C. Con đường cứu nước của họ chỉ đóng khung trong nước, không thoát khỏi sự bế tắc của chế độ phong kiến

D. Nguyễn Ái Quốc nhìn thấy sự bế tắc của con đường đó.

Câu 7: Nguyễn Ái Quốc sinh ra và lớn lên trong một gia đình như thế nào?

A. Gia đình trí thức yêu nước.

  B. Gia đình nông dân nghèo yêu nước

C. Gia đình công nhân nghèo yêu nước.
  D. Gia đình địa chủ nhỏ yêu nước.

Câu 8: Nguyễn Tất Thành rời cảng Nhà Rồng (Sài Gòn) năm nào?

A. Năm 1911.     




B. Năm 1912.     

C. Năm 1913.       




D. Năm 1914.

B2: Thực hiện nhiệm vụ: 

- HS làm việc cá nhân hoàn thành phiếu học tập 

- GV quan sát, hỗ trợ kịp thời những khó khăn của HS trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

B3: Báo cáo, thảo luận: 

- HS báo cáo kết quả làm việc cá nhân  

- HS trao đổi chéo phiếu học tập với bạn, đánh giá bài làm của bạn, của bản thân dựa vào đáp án của GV. 

Dự kiến sản phẩm

	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Đáp án
	B
	A
	C
	A
	B
	D
	A
	A


B4: Kết luận, nhận định:

- GV đánh giá chung, khen ngợi những HS làm tốt và động viên các HS còn sai sót, chưa tích cực.

Hoạt động 4: Vận dụng
a. Mục tiêu: Giúp học sinh nắm lại các kiến thức vừa tìm hiểu để biết sưu tầm tư liệu về lịch sử 

b. Tổ chức thực hiện:
B1: Giao nhiệm vụ học tập: HĐ CĐ 

 Sưu tầm tư liệu (câu chuyện, hình ảnh hoặc con tem, bài thơ, bài hát, câu nói,...) và viết bài thể hiện suy nghĩ của em (khoảng 7 - 10 câu) về một trong ba nhân vật lịch sử trong bài. Em rút ra được bài học gì từ nhân vật đó?
B2: Thực hiện nhiệm vụ:

 GV có thể cho HS thực hiện nhiệm vụ ở nhà

GV mở rộng KT cho HS hướng dẫn học sinh tự học


+ Làm bài tập theo yêu cầu phần vận dụng


+ Hoàn thành vở thực hành Phần lịch sử

B3: Báo cáo, thảo luận: giáo viên tổ chức, điều hành; học sinh báo cáo

Dự kiến sản phẩm

- Hình ảnh:

[image: image5.png]



- Một số câu nói nổi tiếng:
+ “Các vua Hùng đã có công dựng nước, Bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước”.

+ “Nhiệm vụ của thanh niên không phải là đòi hỏi nước nhà đã cho mình những gì, mà phải tự hỏi mình đã làm gì cho nước nhà? Mình phải làm thế nào cho ích lợi nước nhà nhiều hơn ? Mình đã vì lợi ích nước nhà mà hy sinh phấn đấu đến chừng nào?”

+ “Nước Việt Nam là một, dân tộc Việt Nam là một. Sông có thể cạn, núi có thể mòn song chân lý ấy không bao giờ thay đổi”

+ “Không có gì quý hơn độc lập, tự do”

Bài giới thiệu về Nguyễn Ái Quốc – Hồ Chí Minh
Chủ tịch Hồ Chí Minh (1890 - 1969) thời thơ ấu và thanh thiếu niên tên là Nguyễn Sinh Cung và Nguyễn Tất Thành trong nhiều năm hoạt động cách mạng lấy tên là Nguyễn Ái Quốc và nhiều tên khác.

Hồ Chí Minh sinh trong một gia đình nhà nho yêu nước, quê ở làng Kim Liên (làng Sen), nay thuộc xã Kim Liên, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An. Thuở nhỏ, Nguyễn Tất Thành học chữ Hán, sau đó học chữ quốc ngữ và tiếng Pháp ở Trường Quốc học Huế. Người vào dạy học ở Trường Dục Thanh - một trường học của tổ chức yêu nước ở Phan Thiết (nay thuộc tỉnh Bình Thuận) một thời gian ngắn rồi vào Sài Gòn ; đến đầu tháng 6 năm 1911, Người xuống tàu ra nước ngoài tìm đường cứu nước. Năm 1918, Người tham gia Đảng Xã hội Pháp, thành lập Hội những người Việt Nam yêu nước. Năm 1919, Người thay mặt những người Việt Nam yêu nước ở Pháp gửi tới Hội nghị hoà bình họp ở Véc-xai (Pháp) bản Yêu sách của nhân dân An Nam, kí tên Nguyễn Ái Quốc. Năm 1920, Nguyễn Ái Quốc tham gia đại hội thành lập Đảng Cộng sản Pháp. Trong thời gian ở Pháp. Người tích cực viết báo, viết sách tuyên truyền chống chủ nghĩa thực dân và đoàn kết các dân tộc thuộc địa. Từ năm 1923 đến năm 1941, Nguyễn Ái Quốc chủ yếu hoạt động ở Liên Xô, Trung Quốc, Thái Lan. Ngày 3/2/1930, Người thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam ở Hương Cảng (Hồng Kông). Đầu năm 1941, Người về nước, thành lập Mặt trận Việt Minh, chuẩn bị lực lượng để đưa cách mạng Việt Nam tới thắng lợi. Từ năm 1942, Nguyễn Ái Quốc lấy tên là Hồ Chí Minh. Ngày 2/9/1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn Độc lập khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà. Tiếp đó, Người lãnh đạo hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, đế quốc Mĩ, giành độc lập, tự do của dân tộc. Hồ Chí Minh qua đời ngày 2/9/1969.

Chủ tịch Hồ Chí Minh là nhà yêu nước và nhà cách mạng vĩ đại của dân tộc Việt Nam. Người là Anh hùng giải phóng dân tộc, Danh nhân văn hoá thế giới. Đóng góp to lớn nhất của Người đối với đất nước là sự nghiệp cách mạng.

Bài học từ nhân vật:
- Lòng yêu nước.

- Tinh thần ham học hỏi, siêng năng, kiên trì.

- Ý chí quyết tâm và nghị lực để vượt qua khó khăn, thử thách.

B4: Kết luận, nhận định: GV khẳng định và chốt kiến thức
4. Hướng dẫn học ở nhà: Học bài, chuẩn bị tiếp nội dung của bài

IV. RÚT KINH NGHIỆM:
.................................................................................................................................................................................................................................................................

V. ĐIỀU CHỈNH BỔ SUNG

Ngày 19/4/2024
                                                             Duyệt kế hoạch bài dạy

                                                                  Dương Thị Lan
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